
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN  

 

PHIẾU QUẢN LÝ SINH VIÊN 

PHẦN 1: Do sinh viên tự ghi 

1. Họ và tên: …………………………………….Giới tính: …………… 

2. Ngày, tháng, năm sinh:  ................................... Nơi sinh: ......................................................  

3. Quê quán: Khu phố (Ấp)  ......................................................................................................  

Phường (Xã) ....................................... Thành phố (Tỉnh) .....................................................  

4. Hộ khẩu thường trú: Khu phố (Ấp)  ......................................................................................  

 Phường (Xã) ....................................... Thành phố (Tỉnh) .....................................................  

5. Dân tộc: ........................................................ Tôn giáo:  .........................................................  

6. Số báo danh: ........................... Đối tượng:  ........................... Khu vực: ..................................  

7. Lớp chuyên sâu:  .............................................. Khóa:  ................... Khoa: ............................  

8. Ngày vào Đoàn TNCS HCM: ................................................................................................  

9. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có): ......................................................................  

10. Thành phần bản thân (là học sinh/VĐV/Bộ đội xuất ngũ ghi rõ):.......................................  

11. Thành phần gia đình:  ......................................... Diện chính sách:......................................  

12. Nghề nghiêp trước khi vào trường:  .....................................................................................  

13. Tốt nghiệp PTTH hoặc BTVH năm: ……….tại tỉnh:…………… .....................................  

14. Địa chỉ liên lạc, báo tin gia đình (cha hoặc mẹ): .................................................................  

Điện thoại cha hoặc mẹ:  .................................. Email: ...............................................................  

Sđt cá nhân sinhviên: …………………… …..Email: …………………………………… 

QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

STT Họ và tên Thành phần gia đình Năm sinh Nghề nghiệp 

1  Cha   

2  Mẹ   

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Em cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai em xin chịu trách nhiệm hoàn toàn 

trước pháp luật. 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2025 

                                                                              (Người khai ký tên) 


